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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 0/6/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4249
	Lại Tuấn Anh
	Lệ Ninh, Lệ Thủy

	2 
	4272
	Hồ Văn An
	Đức Trạch, Bố Trạch

	3 
	4273
	Lê Hữu Điệp
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	4 
	4274
	Dương Văn Linh
	Đức Trạch, Bố Trạch

	5 
	4275
	Nguyễn Sỷ Huấn
	Hải Trạch, Bố Trạch

	6 
	4277
	Trương Thị Lan
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	7 
	4278
	Nguyễn Hải Bằng
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	8 
	4280
	Võ Ngọc Ánh
	Quảng Liên, Quảng Trạch

	9 
	4281
	Nguyễn Minh Phương
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	10 
	4282
	Phan Thanh Dũng
	Quảng Trường, Quảng Trạch

	11 
	4283
	Nguyễn Thanh Huy
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	12 
	4284
	Nguyễn Diệu Hoa
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	13 
	4286
	Lê thị Ánh Tuyết
	Lý Trạch, Bố Trạch

	14 
	4287
	Mai Quang Quý
	Hải Đình, Đồng Hới

	15 
	4288
	Hoàng Văn Mẹo
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	16 
	4289
	Lê Văn Duyệt
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	17 
	4290
	Hoàng Thị Xíu
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	18 
	4291
	Trần Quân Uy
	Cảnh Hóa, Quảng TRạch

	19 
	4292
	Ngô Cử Tri
	Việt Trung, Bố TRạch

	20 
	4296
	Phạm Thị Hoài Thương
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	21 
	4297
	Nguyễn Văn Chung
	Xuân Thủy, Lệ Thủy

	22 
	4299
	Lê Công Hớn
	Xuân TRạch, Bố Trạch

	23 
	4300
	Trần Quốc Ngọc
	Xuân TRạch, Bố Trạch

	24 
	4301
	Phạm Sỹ Linh
	Sơn hóa, Tuyên Hóa

	25 
	4311
	Hoàng Minh Diêu
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	26 
	4312
	Phạm Hữu Cường
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	27 
	4314
	Hoàng Điệp
	Sơn TRạch, Bố Trạch

	28 
	4315
	Nguyễn Tiến Dũng
	an Thủy, Lệ Thủy

	29 
	4316
	Lê thị Mai Phường
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	30 
	4317
	Phạm MẠnh Hà
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	31 
	4318
	Nguyễn Công Cường
	Nam Lý, Đồng Hới


